Mô hình tổ chức và sự tham gia của cộng đồng trong quản lý

thoát nước quận Hà Đông – TP Hà Nội   
Trong công tác quản lý thoát nước của đô thị Hà Đông, một vấn đề hết sức quan trọng và nhạy cảm là tìm ra giải pháp về mô hình tổ chức và sự tham gia của cộng đồng trong công tác này.

1. Thực trạng quản lý thoát nước

Công ty CP Môi trường đô thị quận Hà Đông được giao nhiệm vụ quản lý, duy tu bảo dưỡng và khai thác hệ thống thoát nước quận Hà Đông. Hiện tại đơn vị không đủ năng lực quản lý. Trình độ chuyên môn của các cán bộ và công nhân đội thoát nước và công tác còn nhiều bất cập. Đây cũng là tình trạng chung của đô thị các huyện, thị của tỉnh Hà Tây cũ. Khi có sự cố về thoát nước, thường không được kịp thời giải quyết, nhất là trong cơ chế hiện nay, Cty chưa tự chủ tài chính và nhân lực. Hơn nữa, do cân đối tài chính hàng năm nên việc duy tu bảo dưỡng hệ thống thường manh mún và chồng chéo.

Vấn đề quản lý cao độ khống chế xây dựng, quản lý cấp giấy phép đấu nối hệ thống thoát nước cục bộ vào hệ thống cống chung còn chưa tốt, nên việc xây dựng các khu đô thị  mới cũng đang ảnh hưởng tới thoát nước các khu vực xung quanh...

Hệ thống tiêu chính của quận là sông Nhuệ bị bồi lắng nghiêm trọng, đê sông Nhuệ xuống cấp, khả năng tiêu thoát khi làm việc với mức nước cao rất hạn chế. Công suất của trạm bơm tiêu hiện có không đủ đáp ứng yêu cầu tiêu cho quận đang có tốc độ đô thị hoá và công nghiệp hoá nhanh. Hệ thống trạm bơm tiêu, đa số phục vụ tiêu nội đồng với hệ số tiêu nhỏ, một số trạm bơm như trạm bơm Yên Phúc, Thanh Bình, Trương Công Định.... phục vụ tiêu thoát nước đô thị, do chưa được duy tu bảo dưỡng thường xuyên đã xuống cấp, không đáp ứng được yêu cầu tiêu thoát nước đô thị...

2. Lựa chọn phương pháp quản lý thoát nước

Một số phương pháp quản lý thoát nước: quản lý nhà nước bằng phương pháp luật, tiêu chuẩn qui phạm, bằng công cụ kinh tế... Mỗi phương pháp đều có những ưu nhược điểm, ví dụ phương pháp quản lý bằng các công cụ kinh tế có những ưu điểm:

- Khuyến khích sử dụng các biện pháp chi phí – Hiệu quả để đạt được mức ô nhiễm có thể chấp nhận được.

- Khuyến khích sự phát triển công nghệ và kiến thức chuyên sâu trong khu vực tư nhân;

- Cung cấp được các thông tin để kiểm soát ô nhiễm...

Tuy nhiên, công cụ kinh tế có những nhược điểm đáng chú ý là tác động của công cụ kinh tế tới chất lượng môi trường rất khó dự đoán. Về lý thuyết thì công cụ kinh tế có khả năng kiểm soát ô nhiễm theo cơ chế thị trường và tạo điều kiện giảm các qui định pháp lý, nhưng điều đó không xảy ra suôn sẻ trên thực tế. Nhiều nguồn nước đô thị bị ô nhiễm do việc xả nước thải không qua xử lý, những người gây ô nhiễm sẵn sàng chịu phạt để không phải thực hiện biện pháp xử lý ô nhiễm, nhưng hậu quả môi trường xã hội lại hoàn toàn gánh chịu.

Hiện tại Cty CP Môi trường Hà Đông đang thực hiện công tác quản lý theo các  qui tắc xử sự do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và đảm bảo thực thi bằng nhiều biện pháp như giáo dục, thuyết phục và cưỡng chế đối với những tổ chức, cá nhân không tuân thủ hay làm trái với các qui định của pháp luật.

Việc tổ chức thi hành pháp luật về thoát nước của Cty được triển khai dưới các hình thức như phổ biến, tuyên truyền giáo dục pháp luật; thi hành và hướng dẫn thi hành các qui định của pháp luật, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thoát nước và bảo vệ môi trường, các biện pháp kỹ thuật, công nghệ thoát nước, tổ chức thực hiện các công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật thoát nước và bảo vệ môi trường. Tuy nhiên do bị dàn trải trên nhiều lĩnh vực của công tác quản lý môi trường, trình độ chuyên môn của cán bộ bộ phận thoát nước còn non kém, nên công tác quản lý thoát nước theo pháp luật còn nhiều hạn chế.

Trên cơ sở nghiên cứu thực trạng quản lý thoát nước các đô thị tỉnh lỵ đồng bằng sông Hồng và đô thị Hà Đông, kinh nghiệm của một số Cty thoát nước Hà Nội, Bắc Ninh, Phủ Lý trong thời gian gần đây với những thay đổi trong cơ chế và phương pháp quản lý và bài học kinh nghiệm tốt ở hầu hết các nước trên thế giới khi sử dụng hỗn hợp phương pháp kinh tế và phương pháp pháp lý trong quản lý môi trường và quản lý thoát nước, các tác giả kiến nghị lựa chọn phương pháp quản lý hỗn hợp cho cong tác quản lý thoát nước của đô thị Hà Đông.

3. Xu hướng chuyển dịch cách tiếp cận công tác quản lý thoát nước 

Hiện tồn tại một số cách tiếp cận giải quyết những vấn đề quản lý thoát nước kém hiệu quả như:

- Quyết định – công bố – bảo vệ, chủ yếu sử dụng các phương pháp sàng lọc, nặng tính kỹ thuật và hầu như không có sự tham gia của cộng đồng.

- Tự nguyện và tham dự, được phát triển nhằm thoả mãn yêu cầu ngày càng cao về một qui trình quản lý hệ thống thoát nước dân chủ hơn, trong đó chú ý tới vấn đề chia sẻ quyền ra quyết định đối với những vấn đề nhạy cảm môi trường.

- Cách tiếp cận đồng thuận và trao đổi, áp dụng phương thức thương lượng về giá trị đền bù cho các tác động tiêu cực của công tác thoát nước. Mặt trái của cách tiếp cận này là thường tăng thêm rủi ro và gánh nặng lên những cộng đồng vốn dễ bị tổn thương và tác hại tới môi trường, kinh tế và xã hội của khu vực.

- Cách tiếp cận theo qui luật thị trường, đề cao quyền tự do cá nhân, tính duy lý kinh tế, sự thương lượng và cạnh tranh. Sự phân bổ lợi ích do vậy được thực hiện bởi các qui luật của thị trường...

- Cách tiếp cận cộng tác, mục tiêu của cách tiếp cận này là tiềm kiếm sự đồng thuận tối đa trên cơ sở tự nguyện, thông qua sự tham gia một cách toàn diện của cộng đồng, từ việc cung cấp thông tin về công tác quản lý cho cộng đồng đến việc tham vấn và huy động cọng đồng tham gia vào qui trình ra quyết định về công tác quản lý.

Ở ta cách tiếp cận công tác quản lý thoát nước chủ yếu dựa vào phương pháp quyết định – công bố -  bảo vệ, còn ở các nước có nền dân chủ cao cách tiếp cận đó có xu hướng chuyển dịch từ tính chất kỹ thuật sang tính chất tự nguyện.

Tuy nhiên, trong thực tế thì không có cách tiếp cận  nào theo đúng những cách tiếp cận đã nêu ở trên mà thường là sự kết hợp theo những cách khác nhau giữa chúng. Các tác giả đề nghị trong thiết kế cách tiếp cận  công tác quản lý hệ thống thoát nước quận Hà Đông cần xem xét kỹ lưỡng các quan điểm đa chiều của cộng đồng nhằm xác định một chính sách quản lý đồng thuận.

4. Mô hình quản lý thoát nước quận Hà Đông – TP Hà Nội

a) Các nhiệm vụ chính quản lý thoát nước đô thị:

Căn cứ vào điều lệ quản lý xây dựng theo dự án qui hoạch hệ thống thoát nước Quận Hà Đông – TP Hà Nội (trước đây là TP Hà Đông – Tỉnh Hà Tây), thì nhiệm vụ quản lý thoát nước của quận như sau:

+ Quản lý theo đồ án qui hoạch chung thoát nước đã được phê duyệt với phạm vi ranh giới là toàn bộ các phường, xã gồm 15 đơn vị hành chính bao gồm 7 phường: Phúc La, Quang Trung, Yết Kiêu, Văn Mỗ, Nguyễn Trãi, Hà Câu, Vạn Phúc và 8 xã: Văn Khê, Yên Nghĩa, Phú Lương, Phú Lãm, Kiều Hưng, Dương Nội, Đồng Mai và Biên Giang. Qui  mô diện tích: 4 832 ha, dân số dự báo tới năm 2020 là 330 000 người;

+ Quản lý mạng lưới thoát n​ước mặt theo 3 lưu vực: Lưu vực 1 – Bắc đường QL6: gồm tiểu lưu vực Bắc La Khê, Nam Là Khê và Đông sông Nhuệ; lưu vực 2 – Nam đường QL6: gồm 2 tiêu lưu vực Đông và Tây sông Nhuệ; và lưu vực 3 – nằm trong vùng đê sông Đáy.

+ Quản lý mạng lưới thoát n​ước thải theo 5 lưu vực: 
Lưu vực 1 – khu vực phía Đông Bắc sông Nhuệ, bao gồm 2 lưu vực nhỏ Bắc QL6 và Nam QL6; 
Lưu vực 2 – khu vực phía Tây nam sông Nhuệ và Nam QL6 thuộc các phường xã Hà Câu và Văn Khê; 
Lưu vực 3 – khu vực phía Tây Nam sông Nhuệ và Nam QL6 thuộc các phường xã Nguyễn Trãi và Kiến Hưng; 

Lưu vực 4 – khu vực Dương Nội và khu vực nằm phía Tây sông Nhuệ và Bắc QL6; 
Lưu vực 5 – khu vực Phú Lương, Phú Lãm.

+ Quản lý 3 trạm bơm nước mặt (Khê Tang 1, Khê Tang 2 và Yên nghĩa), 8 trạm bơm chuyển tiếp nước thải (lưu vực 1: 3 máy bơm; lưu vực 2: 3 máy bơm; lưu vực 3: 2 máy bơm; lưu vực 4: 8 máy bơm và lưu vực 5: 6 máy bơm) và 5 trạm xử lý nước thải tập trung tại 5 lưu vực thoát nước thải.

Công việc quản lý kỹ thuật cụ thể như sau:

+ Nghiệm thu đưa công trình hệ thống vào hoạt động;

+ Kiểm tra chế độ làm việc của các hệ thống mạng lưới thoát n​ước mặt và nước thải.

+ Duy tu, bảo dưỡng đảm bảo sự hoạt động bình thường của hệ thống mạng lưới thoát n​ước mặt và nước thải;

+ Sửa chữa nhỏ và sửa chữa lớn các công trình thiết bị của hệ thống thoát n​ước mặt và nước thải;

+ Phát triển hệ thống mạng lưới thoát n​ước mặt và nước thải;

+ Kiểm tra chế độ hoạt động và chất lượng nước các hồ điều hoà trong đô thị;

+ Duy tu bảo dưỡng và sửa chữa các hồ điều hoà;

+ Kiểm tra theo dõi chế độ hoạt động các cửa xả nước;

+ Kiểm tra chế độ hoạt động của các trạm bơm thoát n​ước mặt và nước thải;

+ Duy tu bảo dưỡng và sửa chữa các máy bơm.

+ Kiểm tra chế độ hoạt động của các công trình xử lý nước thải.

+ Duy tu bảo dưỡng và sửa chữa các công trình thiết bị xử lý nước thải...

b) Kiến nghị các bộ phận quản lý thoát n​ước:

+ Bộ phận quản lý kỹ thuật (quản lý máy móc thiết bị, phương tiện kỹ thuật, duy tu, bảo dưỡng; khảo sát thiết kế; xây lắp và xây dựng phát triển hệ thống thoát n​ước).

+ Bộ phận quản lý thoát n​ước (kiểm tra chế độ hoạt động của các hệ thống thoát n​ước; lập kế hoạch duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa và xây dựng phát triển hệ thống thoát n​ước).

+ Bộ phận chức năng trợ giúp lãnh đạo (hành chính, tài vụ, kế hoạch, kinh doanh, công tác cộng đồng...).

c) Phân chia bộ phận (chia cong việc và giao việc cho nhóm chuyên môn):

+ Trong bộ phận quản lý kỹ thuật có thể phân chia công việc và giao cho các tổ/ đội: - kỹ thuật máy móc thiết bị phục vụ cho công tác vận hành, duy tu bảo dưỡng hệ thống thoát n​ước; - khảo sát thiết kế; - xây dựng phát triển hệ thống.

+ Trong bộ phận quản lý thoát n​ước có thể phân chia công việc và giao cho các tổ/đội: - quản lý thoát nước khác nhau (phụ trách lưu vực, các nhiệm vụ kiểm tra chế độ làm việc của hệ thống mạng lưới và trạm bơm); trạm bơm thoát n​ước mặt; - quản lý hồ điều hoà trong đô thị; - quản lý cửa xả nước vào các nguồn tiếp nhận; - quản lý xử lý nước thải.

+ Trong bộ phận chức năng giúp lãnh đạo có thể phân chia công việc và giao việc cho các phòng/ban: - hành chính; - tài vụ; - kế hoạch; - kinh doanh; - công tác cộng đồng.

d) Lựa chọn hình thức tổ chức quản lý:

Từ nghiên cứu các hình thức quản lý, trong đó có cơ cấu tổ chức quản lý: trực tuyến; theo chức năng; trực tuyến  - chức năng; chính thức; và không chính thức. Mỗi loại cơ cấu tổ chức quản lý có những ưu nhược điểm riêng:

- Đối với cơ cấu tổ chức quản lý trực tuyến:

Ưu điểm:

+ Người lãnh đạo tổ chức thực hiện tất cả các chức năng quản lý, các mối liên hệ giữa các thành viên trong tổ chức thực hiện theo đường thẳng.

+ Người thừa hành mệnh lệnh chỉ nhận mệnh lệnh qua một cấp trên trực tiếp và chỉ thi hành mệnh lệnh của người đó mà thôi.

+ Chế độ một thủ trưởng.

Nhược điểm:

+ Người lãnh đạo cần có kiến thức toàn diện và tổng hợp.

+ Hạn chế việc sử dụng chuyên gia có trình độ cao về từng mặt quản lý;

+ Sự phối hợp hợp tác giữa các bộ phận trong tổ chức gặp nhiều khó khăn hoặc thủ tục báo cáo, thông tin, thỉnh thị phải đi đường vòng theo một kênh liên hệ qui định.

- Đối với cơ cấu tổ chức trực tuyến – tham mưu: có những ưu điểm của cơ cấu trực tuyến chế độ một thủ trưởng, nhưng bước đầu đã biết khai thác kiến thức của các chuyên gia giúp việc. Tuy nhiên nó có nhược điểm là tốc độ ra quyết định chậm, do cần có thời gian để các chuyên gia tham gia ý kiến.

- Đối với cơ cấu quản lý theo chức năng:

Ưu điểm:

+ Thu hút được các chuyên gia vào công việc lãnh đạo, giải quyết các vấn để chuyên môn một cách thạo hơn;

+ Giảm bớt gánh nặng về quản lý cho người lãnh đạo cao nhất của tổ chức.

Nhược điểm:

+ Người lãnh đạo của tổ chức phải điều phối, kết hợp các hoạt động của các lãnh đạo chức năng.

+ Người thừa hành trong một lúc có thể nhận nhiều mệnh lệnh nhiều khi mâu thuẫn, thậm chí trái ngược nhau.
- Đối với cơ cấu tổ chức trực tuyến - chức năng: hạn chế được những nhược điểm của cơ cấu trực tuyến và cơ cấu chức năng. Loại cơ cấu tổ chức kiểu này hiện đang được áp dụng rộng rãi và phổ biến ở nhiều tổ chức quản lý khác nhau.
Trên cơ sở đánh giá những ưu nhược điểm của các cơ cấu tổ chức quản lý kết hợp với cơ cấu hiện tại của tổ chức thoát nước Hà Nội (trong đó có quận Hà Đông), thì cơ cấu tổ chức quản lý trực tuyến – chức năng là phù hợp với đô thị Hà Đông.

e) Đề xuất mô hình quản lý:

Từ những phân tích đánh giá ở trên, các tác giả đề nghị lựa chọn mô hình tổ chức quản lý phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội và môi trường đối với đô thị Hà Đông giai đoạn đến năm 2020 như sau:

- Mô hình quản lý Nhà nước về thoát nước đô thị (hình1):

- Mô hình tổ chức quản lý thoát nước quận Hà Đông (Xí nghiệp thoát nước Hà Đông hình 2).

Sơ đồ hình 2 được xây dựng trên cơ sở kết quả nghiên cứu các phương pháp quản lý (phương pháp quản lý hỗn hợp), hình thức cơ cấu tổ chức (hình thức cơ cấu tổ chức quản lý trực tuyến - chức năng) và sự phân chia bộ phận phù hợp với nhiệm vụ quản lý được giao có kể đến các đặc thù riêng của Hà Đông.

5. Đối nét về vai trò của cộng đồng trong công tác quản lý hệ thống thoát nước quận Hà Đông

Thoát nước và vệ sinh môi trường có vai trò lớn trong việc điều hoà nước thải, cải tạo cảnh quan môi trường, vi khí hậu khu vực, đóng vai trò lớn  trong đời sống kinh tế, văn hoá, xã hội, do vậy các tổ chức, cá nhân đã có nhận thức về nhiệm vụ tham gia bảo vệ, xây dựng và lợi ích mà họ được hưởng từ các nguồn lợi do công tác quản lý tốt hệ thống thoát nước của quận.

Hội Phụ nữ, Thanh niên, Cựu chiến binh, Hội Nông dân tập thể đã có vai trò lớn trong công tác vận động hội viên và nhân dân tham gia quản lý và bảo vệ hệ thống thoát nước, tổ chức các buổi vệ sinh cống rãnh và môi trường trong khu vực ở. Quận cũng đã thường xuyên tuyên truyền, giáo dục nhân dân giữ vệ sinh và bảo vệ hệ thống cống rãnh và công tác thoát nước không bị xuống cấp. Tuy nhiên cũng chỉ mới thực hiện được công tác tham gia của cộng đồng ở giai đoạn vận hành dự án thoát nước và cũng chỉ ở mức phát động phong trào, thể chế và cơ chế tham gia của cộng đồng chưa rõ ràng.

Để cho công tác quản lý hệ thống thoát nước của Quận Hà Đông được cải thiện trong thời gian tới thì TP Hà Nội cần trao cơ chế và quyền tự quản hệ thống cho UBND quận để có sự liên kết với cộng đồng dân cư trên địa bàn quận, lập cam kết thực hiện quản lý hệ thống.

Cộng đồng dân cư thuộc địa bàn quận phải được tham gia vào công tác quản lý thoát nước ngay từ ban đầu khi tiến hành nghiên cứu lập qui hoạch thoát nước của quận và trong suốt quá trình thực hiện dự án đầu tư. Một hệ thống thoát nước của quận đạt hiệu quả, phục vụ nhân dân tốt nhất khi có sự đồng thuận của các đơn vị quản lý, chính quyền địa phương, các tổ chức xã hội và cộng đồng thuộc địa bàn quận.

6. Kết luận và kiến nghị

a) Từ nghiên cứu thực trạng quản lý thoát nước các đô thị, cụ thể là đô thị Hà Đông cho thấy: Công tác quản lý thoát nước chưa bao trùm hết các vấn đề có liên quan (nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng, công tác xử lý nước thải, cong tác quản lý ao hồ, nguồn tiếp nhận...)

Hiện đang tồn tại các mô hình quản lý: mô hình độc lập (Hà Nội, Hải Phòng...) có chức năng, nhiệm vụ rõ ràng, hoạt động có hiệu quả, có khả năng chuyển dịch dần tới tự chủ; mô hình kết hợp (các đô thị khác thuộc khu vực đồng bằng sông Hồng), quản lý thoát nước chỉ là nhiệm vụ mà công ty môi trường được giao.

Từ những bài học kinh nghiệm của các công ty thoát nước Hà Nội, Bắc Ninh, Phủ Lý... có thể lấy làm cơ sở để nghiên cứu xây dựng mô hình quản lý thoát nước cho các đô thị trong vùng đồng bằng sông Hồng và đô thị Hà Đông đáp ứng yêu cầu của giai đoạn 2020.

b) Tồn tại nhiều phương pháp quản lý thoát nước, song qua nghiên cứu lý thuyết và kinh nghiệm quản lý thoát nước các đô thị trong và ngoài nước, cho thấy phương pháp kết hợp là phù hợp, có thể cho hiệu quả tót nhất đối với công tác quản lý môi trường cũng như quản lý thoát nước đô thị Hà Đông. Đồng thời với việc phân chia bộ phận, đề xuất mô hình tổ chức quản lý thoát nước phù hợp điều kiện tự nhiên, kinh tế và xã hội của Hà Đông như giới thiệu ở hình 2.

c) Các tác giả cũng nhận thấy rằng sự tham gia công tác quản lý thoát nước là cần thiết, nhằm tránh những rủi ro, sự cố môi trường, giữ được an ninh xã hội, gây được lòng tin và đảm bảo sự công bằng xã hội.
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  Hình 1. Sơ đồ quản lý Nhà nước về tổ chức thoát nước Hà Đông – Xí nghiệp Thoát nước Hà Nội
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  Hình 2. Sơ đồ tổng quát cơ cấu tổ chức Xí nghiệp thoát nước Quận Hà Đông (trực thuộc Công ty TNHH Nhà nước 1 thành viên Thoát nước Hà Nội)
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